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ngày 14 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ)
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Mẫu số V.1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________

[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Kính gửi: ……………….
1. Tên doanh nghiệp:
- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: 	
- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 	
- Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có): 	
2. Trụ sở chính:
- Địa chỉ: 	
- Điện thoại: 	Fax:	
- Email:	
- Website:	
3. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:
- Họ và tên:	Chức vụ: 	
- Căn cước công dân: số ............................. do..................... cấp ngày ... tháng ... năm 	
- Điện thoại:	Email:	
- Hộ khẩu thường trú: 	
- Chỗ ở hiện nay:	
4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
- Số ..... ngày ..... tháng ..... năm ......., do..................... cấp.
- Loại hình doanh nghiệp:	
5. Quy mô doanh nghiệp (xác định theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp nhỏ và vừa):	
- Lĩnh vực:	
- Số lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm liền kề:	
- Tổng doanh thu hoặc tổng nguồn vốn của năm liền kề:	
6. Thông tin về kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo:
- Tên kết quả:	
- Nguồn gốc tài chính:	
- Nguồn gốc hình thành (tự nghiên cứu/ nhận chuyển giao):	
- Văn bản công nhận (theo khoản 2 Điều 50 Nghị định này):	
7. Danh mục các sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: 
[bookmark: _Hlk203989192]	
8. Phần cam đoan: Cam đoan những lời khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước các cơ quan quản lý về các nội dung kê khai trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
 
	 
	............, ngày….. tháng….. năm …..
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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Mẫu số V.2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT, KINH DOANH 
 CỦA DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Kính gửi: ……………………..…
1. Thông tin chung:
- Tên doanh nghiệp:	 
- Địa chỉ: 	
- Điện thoại: 	
- Ngành nghề kinh doanh: 	
- Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp: 	
2. Mô tả kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo:
- Đặc điểm kỹ thuật:	
- Quy trình công nghệ:	
3. Năng lực hấp thụ và làm chủ công nghệ của doanh nghiệp:
a) Tổng chi cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên tổng doanh thu trong 03 năm tài chính liền kề (quy định tại điểm a khoản 2, điểm a khoản 3, điểm a khoản 4 Điều 49 Nghị định này):
- Tổng doanh thu:	
- Tổng chi cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo:	
- Tỷ lệ:	
[bookmark: _Hlk208831632]b) Có bộ phận nghiên cứu và phát triển (quy định tại điểm b khoản 2, điểm b khoản 3, điểm b khoản 4 Điều 49 Nghị định này):
- Tổng số người lao động của doanh nghiệp:	
- Danh sách nhân lực tham gia bộ phận nghiên cứu và phát triển:	
	STT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn
	Vị trí công tác

	1 
	
	
	

	2 
	
	
	

	3 
	
	
	

	…
	
	
	


-  Hợp tác với chuyên gia, viện, trường, tổ chức khoa học và công nghệ (nếu có):
4. Hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường:
[bookmark: _Hlk210398192]a) Tỷ lệ doanh thu của sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong tổng doanh thu (quy định tại điểm c khoản 2, điểm c khoản 3, điểm c khoản 4 Điều 49 Nghị định):
- Tổng doanh thu:	
- Doanh thu của sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo:	
- Tỷ lệ:	
b) Sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp lớn mang lại một trong các hiệu quả (quy định tại điểm d khoản 2 Điều 49 Nghị định):
- Được xuất khẩu ra thị trường nước ngoài;
- Được tạo ra từ công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định pháp luật;
- Đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế về chất lượng hoặc môi trường;
(Kèm theo minh chứng).
	
	
5. Danh mục các sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo:
	STT
	Tên kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo
	Danh mục các sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

	1 
	
	

	2 
	
	

	3 
	
	


6. Phương án phát triển kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thời gian tới:
	  
	…..…….. , ngày….. tháng….. năm …..
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Mẫu số V.3
PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP
 KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
I. Thông tin chung
- Tên doanh nghiệp:	
- Mã số thuế:	
- Trụ sở chính:	
- Điện thoại/Email:	
- Người đại diện:	
II. Nội dung đánh giá hồ sơ
1. Thành lập và đang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp:
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:             đăng ký lần đầu ngày   tháng          năm        , cập nhật lần         ngày      tháng          năm
- Tình trạng sở hữu (Doanh nghiệp nhà nước/Doanh nghiệp tư nhân/Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài/Khác):	
2. Thông tin về kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo:
	TT
	Tên kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo
	Văn bản công nhận kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo 
	Danh mục sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới          sáng tạo

	1 
	
	
	

	2 
	
	
	

	…
	
	
	


3. Năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp:
a) Tổng chi cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên tổng doanh thu 3 năm liền kề:	
	
b) Có bộ phận nghiên cứu và phát triển:	
	
	
4. Hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường: 
a) Tỷ lệ doanh thu của sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong tổng doanh thu (quy định tại điểm c khoản 2, điểm c khoản 3, điểm c khoản 4 Điều 49 Nghị định):
- Tổng doanh thu:	
- Doanh thu của sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo:	
- Tỷ lệ:	
b) Sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp lớn mang lại một trong các hiệu quả (quy định tại điểm d khoản 2 Điều 49 Nghị định):
	
	
	
	
5. Đánh giá
[image: ] Đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận Doanh nghiệp khoa học và công nghệ
[image: ]Chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận Doanh nghiệp khoa học và công nghệ, cần bổ sung các nội dung sau:	
	

NGƯỜI ĐÁNH GIÁ
 (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số V.4
	CƠ QUAN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC 
VÀ CÔNG NGHỆ
_________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________



GIẤY CHỨNG NHẬN
DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Số: ......../DNKHCN 
Cấp lần đầu: ngày .... tháng ... năm ...
Cấp thay đổi/cấp lại lần thứ ...: ngày ... tháng ... năm ....

Tên doanh nghiệp:	
Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài (nếu có):	
Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):	
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số.......... ngày....... tháng ....... năm	
Địa chỉ trụ sở chính:	
Điện thoại:	 Fax:	
Danh mục sản phẩm của doanh nghiệp khoa học và công nghệ:

	STT
	Tên kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo
	Tên sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	…
	…



.........., ngày ....... tháng ...... năm ......
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




Mẫu số V.5
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP THAY ĐỔI NỘI DUNG/CẤP LẠI 
GIẤY CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Kính gửi: ……………..
I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
1. Tên doanh nghiệp:
- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: 	
- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 	
- Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có): 	
2. Trụ sở chính:
- Địa chỉ: 	
- Điện thoại: 	Fax:	
- Email:	
- Website:	
3. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:
- Họ và tên:	Chức vụ: 	
- Căn cước công dân: số.................do..................... cấp ngày ... tháng ... năm 	
- Điện thoại:	Email:	
- Hộ khẩu thường trú: 	
- Chỗ ở hiện nay:	
4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
- Số ..... ngày ..... tháng ..... năm ....., do................ cấp.
- Loại hình doanh nghiệp:	
5. Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ của doanh nghiệp:
- Cấp lần đầu số:	ngày	
- Cấp lại lần thứ.............................................ngày	
II. DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ CẤP THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Lý do thay đổi nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ:		 
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]2. Doanh nghiệp đề nghị thay đổi các nội dung sau trên Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ:	
3. Trường hợp doanh nghiệp khoa học và công nghệ bổ sung Danh mục sản phẩm trên Giấy chứng nhận, doanh nghiệp kê khai các nội dung sau:
a) Thông tin về kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo:
- Tên kết quả:………………………………………………………………
- Nguồn gốc tài chính:………………………………………………………
- Nguồn gốc hình thành (tự nghiên cứu/nhận chuyển giao):	
- Văn bản công nhận: 	
b) Danh mục các sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo bổ sung:	
III. DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lý do đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ:	
Doanh nghiệp chúng tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung kê khai trong hồ sơ đề nghị cấp thay đổi nội dung/cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 

	 
	........., ngày….. tháng….. năm …..
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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[bookmark: chuong_pl_1_1]Mẫu số V.6
	TÊN DOANH NGHIỆP
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
__________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________



BÁO CÁO
Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Kỳ báo cáo: năm ...
(Từ ngày 01 tháng 01 năm ... đến ngày 15 tháng 12 năm ...)
____________

Kính gửi: .................................
I. Thông tin chung
- Tên doanh nghiệp: 	 
- Mã số doanh nghiệp:	
- Địa chỉ: 	
- Số điện thoại:	Fax: 	
- Người đại diện (họ và tên, số điện thoại, email): 
II. Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Tình trạng (đang hoạt động/ngừng hoạt động/ giải thể/ phá sản)
 
	Tình trạng sở hữu3
 
	Tổng kinh phí đầu tư cho KH&CN của năm
	Danh mục sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
	Tổng doanh thu
 
	Doanh thu của sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
 
	Tổng lợi nhuận trước thuế
 
	Lợi nhuận trước thuế của sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
 
	Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn, giảm
 
	Tiền thuê đất được miễn, giảm
 
	Vay vốn tín dụng ưu đãi5
 
	Trích lập quỹ phát triển KH&CN
 
	Thực hiện nhiệm vụ KH,CN&ĐMST sử dụng ngân sách nhà nước6
 
	Các ưu đãi, hỗ trợ khác (mà doanh nghiệp được hưởng)
 
	Tổng số lao động (người)
 
	Thu nhập bình quân tháng của người lao động
 

	
	
	Chi phí nhân sự R&D
	Chi phí vật tư, nguyên vật liệu phục vụ R&D
	Chi phí dịch vụ, chuyên gia, thuê ngoài phục vụ R&D
	Chi phí sở hữu trí tuệ và pháp lý liên quan đến R&D
	Khấu hao, chi phí tài sản phục vụ R&D 
	Chi phí quản lý, vận hành liên quan đến hoạt động R&D
	Chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách
	Các khoản chi khác hợp lý, hợp lệ liên quan trực tiếp đến R&D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


III. Kiến nghị, đề xuất
Chúng tôi cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trong báo cáo./.
	  
	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(Ký, họ tên, đóng dấu)
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